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	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	LĨNH VỰC KIỂM LÂM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục thu hòi rừng đối với trường hợp chủ rừng tự nguyện trả lại rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Cấp phép khai thác các loại lâm sản là thực vật rừng ngoài gỗ có trong danh mục Cites và nhựa thông, khai thác rừng trồng tập trung bằng nguồn vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng, có tận thu sản phẩm những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	LĨNH VỰC THỦY LỢI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Cấp bù thuỷ lợi phí.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	LĨNH VỰC

PHÁT TIỂN NÔNG THÔN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp lại GCN kinh tế trang trại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG THỦY SẢN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản đối với trường hợp đăng ký kiểm tra và đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản đối với trường hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất thủy sản.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	LĨNH VỰC 

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp GCN đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục cấp GCN đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là là người sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục cấp GCN đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục cấp GCN cho người SD đất đồng thời là chủ sở hữu rừng trồng sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục cấp GCN cho người nhận QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sd đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tạị Điều 140 NĐ 181/2004/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục cấp GCN QSD đất cho người trúng đấu giá QSD đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục cấp đổi GCN đã cấp trước ngày 10/12/2009; cấp đổi GCN do bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại (có yêu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục cấp lại GCN do bị mất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sd đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thủ tục xóa đăng ký cho thuê cho thuê lại QSD đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sd đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bắng quyền SD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Thủ tục đăng ký nhận QSD đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá QSD đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp(hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sd đất đối với trường hợp phải xin phép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Thủ tục tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sd đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sd đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thủ tục chuyển đồi QSD đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 8, Điều 38 Luật Đất đai thuộc trường hợp người SD đất tự nguyện trả lại đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Thủ tục gia hạn sd đất đối với hộ gia đình, cá nhân sd đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ 
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục đăng ký thế chấp qsd đất, thế chấp qsd đất đồng thời tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp QSD đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất  trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sd đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục đăng ký thế chấp qsd đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sd đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục lâp, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục thẩm định dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	LĨNH VỰC
 KẾ HOẠCH-ĐẦU TƯ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ

KINH DOANH HỢP TÁC XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục đăng ký kinh doanh HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục đăng ký thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký  kinh doanh  của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi huyện của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác, huyện khác chuyển đến của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục đăng ký thay đổi tên của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục đăng ký thay đổi xã viên của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục đăng ký điều lệ HTX sửa đổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thủ tục đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện đối với HTX có trụ sở chính đặt tại huyện, hoặc huyện khác trong địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện đối với HTX có trụ sở chính đặt tại huyện, hoặc huyện khác trong địa bàn tỉnh đã đăng ký kinh doanh tại huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Thủ tục đăng ký cấp lại GCN ĐKKD đối với HTX đăng ký thành lập mới, thay đổi tên, địa chỉ, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác trong địa bàn tỉnh hoặc tỉnh, tp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chia HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với trường hợp sáp nhập HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Thủ tục đăng ký tạm dừng kinh doanh HTX, tạm ngừng chi nhánh/văn phòng đại diện của HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Thủ tục đăng ký giải thể HTX tự nguyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thủ tục đăng ký cấp lại GCN ĐKKD HTX hoặc chi nhánh/văn phòng đại diện của HTX trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ

KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp GCN đăng ký hộ kinh doanh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KT-KT VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục thẩm định báo cáo KT-KT xây dựng công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục thẩm định điều chỉnh báo cáo KT-KT xây dựng công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	LĨNH VỰC Y TẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Thẩm định hồ sơ đổi địa điểm kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Thẩm định hồ sơ đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của trường Mầm non.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Thành lập và cho phép thành lập trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thủ tục Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập để thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập mới.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập theo đề nghị của đại diện công đồng dân cư cơ sở đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Thủ tục Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ công lập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ công lập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng cấp huyện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	LĨNH VỰC

LAO ĐỘNG-TB&XH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

NGƯỜI CÓ CÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho người có công và con của họ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với trường hợp người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân thuộc cơ quan cấp huyện quản lý (kể cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn) hoặc thuộc cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ  đối với trường hợp người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện quản lý (kể cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn) hoặc thuộc cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục chuyển trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thay đổi địa phương nơi cư trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Điều chỉnh mức trợ cấp, chấm dứt hưởng trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp xã hội hàng tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi không đủ đ/k hưởng trợ cấp XH hàng tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết mà gia đình không biết để mai táng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, Giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục Cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng được miễn giảm học phí học chính  ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	LĨNH VỰC

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục đưa người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	LĨNH VỰC TƯ PHÁP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chứng thực bản sao từ bản chính.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chứng thực chữ ký.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền (việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụ bất động sản).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xác nhận đã đăng ký khai sinh trước đây.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Chứng thực hợp đồng đổi nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chứng thực chữ ký của người dịch.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	LĨNH VỰC VĂN HÓA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý sản phẩm rượu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công làng nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	LĨNH VỰC

GIAO THÔNG - VẬN TẢI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép hoạt động của bến khách ngang sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp lại giấy phép hoạt động của bến khách ngang sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cấp GCN đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đăng ký phương tiện thủy nội địa khi phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đăng ký phương tiện thủy nội địa khi phương tiện chuyển quyền sở hữu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đăng ký phương tiện thủy nội địa khi phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cấp lại GCN đăng ký phương tiện thủy nội địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đổi GCN đăng ký phương tiện thủy nội địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	LĨNH VỰC THANH TRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục giải quyết tố cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục tiếp công dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV
	LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XV
	LĨNH VỰC TÔN GIÁO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục xin phép giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của tín đồ trong 1 huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục Đề nghị thực hiện lễ nghi tôn giáo ngoài phạm vi phụ trách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục Tổ chức quyên góp của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thủ tục Chấp thuận việc xây dựng các hạng mục phụ trợ trong khuôn viên cơ sở tôn giáo (nhà phòng, nhà ở của chức sắc, nhà dạy giáo lý...)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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